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Đề thi gồm 08
trang
	BỘ ĐỀ THI THPT QUỐC GIA CHUẨN CẤU TRÚC BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

Môn: Sinh học
Thời gian làm bài: 50 phút


Câu 1. Thực vật có hạt phát sinh ở đại nào?


A. Đại Cổ sinh.
B. Đại Nguyên sinh. 
C. Đại Trung sinh. 
D. Đại Thái cổ.

Câu 2. Một trong các đặc điểm của dòng mạch rây là


A. Vận chuyển các chất hữu cơ từ rễ lên lá.


B. Vận chuyển các chất khoáng từ rễ lên lá


C. Vận chuyển nước và chất hữu cơ từ cơ quan nguồn đến cơ quan chứa.


D. Vận chuyển các chất khoáng từ lá xuống rễ.

Câu 3. Axit amin xistêin được mã hóa bởi hai loại bộ ba trên mARN là 5’UGU3’ và 5’UGX3’. Ví dụ này thể hiện đặc điểm nào sau đây của mã di truyền?


A. Tính thoái hóa.
B. Tính đặc hiệu. 
C. Tính liên tục.
D. Tính phổ biến.

Câu 4. Loài động vật nào sau đây có dạ dày 4 túi


A. Bò.
B. Thỏ
C. Ngựa.
D. Gấu trúc.

Câu 5. Theo quan điểm tiến hóa hiện đại, giao phối không ngẫu nhiên có đặc điểm nào sau đây?


A. Làm thay đổi tần số alen theo một hướng xác định.


B. Có thể loại bỏ hoàn toàn một alen nào đó ra khỏi quần thể.


C. Chỉ làm thay đổi tần số kiểu gen mà không làm thay đổi tần số alen.


D. Làm tăng tỉ lệ kiểu gen dị hợp, giảm tỉ lệ kiểu gen đồng hợp.

Câu 6. Nhóm cá thể nào dưới đây là một quần thể?


A. Cỏ ven bờ hồ.

B. Ếch xanh và nòng nọc của nó trong hồ.


C. Cây trong vườn.

D. Cá rô đồng và cá săn sắt trong hồ.

Câu 7. Những nhóm nguyên tố nào sau đây được coi là nguyên tố vi lượng?


A. N, P, K, Cu, Mo, Ni.

B. C, H, O, Fe, Mn, Zn.


C. Fe, Mn, Cl, Zn, Mo.

D. Fe, Mn, Ca, Zn, Mg.

Câu 8. Trong các loài sau đây, có bao nhiêu loài có hệ tuần hoàn hở?


I. Ốc sên
II. Trai sông
III. Cào cào


IV. Tôm
V. Cá chép
VI. Ếch đồng


A. 5
B. 3
C. 6
D. 4

Câu 9. Khi nói về vốn gen của quần thể, phát biểu nào sau đây sai?


A. Mỗi quần thể có một vốn gen đặc trưng.

B. Vốn gen là tập hợp tất cả các alen có trong quần thể ở một thời điểm xác định.


C. Các đặc điểm của vốn gen thể hiện qua tần số alen và tần số kiểu gen của quần thể.


D. Vốn gen của quần thể không bao giờ bị suy giảm.

Câu 10. Trong quần xã, các mối quan hệ đem lại lợi ích hoặc ít nhất không có hại cho các loài khác gồm:


A. Cộng sinh, ức chế - cảm nhiễm, hội sinh. 
B. Cộng sinh, hợp tác, kí sinh - vật chủ. 

C. Cộng sinh, cạnh tranh, hội sinh.
D. Cộng sinh, hợp tác, hội sinh.

Câu 11. Ở sinh vật nhân sơ, điều hòa hoạt động gen chủ yếu diễn ra ở giai đoạn


A. Sau phiên mã.
B. Phiên mã.
C. Dịch mã.
D. Sau dịch mã.

Câu 12. Kiểu gen nào sau đây là kiểu gen dị hợp về 2 cặp gen?


A. AaBb.
B. AABB.
C. AaBB.
D. aaBB.
Câu 13. Khi nói về kích thước quần thể, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?


I. Khi số lượng cá thể vượt quá kích thước tối đa thì các cá thể cạnh tranh gay gắt. 

II. Khi kích thước quần thể ở mức tối thiểu thì sự tăng trưởng của quần thể thường chậm.


III. Ở những loài tăng trưởng trong điều kiện môi trường bị giới hạn, khi kích thước quần thể đạt giá trị trung bình thì tốc độ tăng trưởng của quần thể đạt cao nhất.


IV. Kích thước quần thể thường tỉ lệ thuận với kích thước cá thể.


A. 2.
B. 4.
C. 1.
D. 3.

Câu 14. Mắt xích có mức năng lượng cao nhất trong một chuỗi thức ăn là


A. Sinh vật phân giải.

B. Sinh vật tiêu thụ bậc một.


C. Sinh vật sản xuất.

D. Sinh vật tiêu thụ bậc hai.

Câu 15. Một cơ thể có 2 cặp gen dị hợp khi giảm phân bình thường đã tạo ra giao tử Ab chiếm tỉlệ 26%. Kiểu gen và tần số hoán vị gen lần lượt là:


A. 
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Câu 16. Tập hợp sinh vật nào sau đây gọi là quần thể?


A. Tập hợp cá sống trong Hồ Tây.


B. Tập hợp cá Cóc sống trong Vườn Quốc gia Tam Đảo.

C. Tập hợp cây thân leo trong rừng mưa nhiệt đới.


D. Tập hợp con chuột trên một cánh đồng.

Câu 17. Gen A có chiều dài 408 nm và có số nuclêôtit loại ađênin bằng 2/3 số nuclêôtit loại guanin. Gen A bị đột biến thành alen a. Cặp gen Aa tự nhân đôi hai lần liên tiếp. Trong hai lần nhân đôi đó môi trường nội bào đã cung cấp 2877 nuclêôtit loại ađênin và 4323 nuclêôtit loại guanin. Dạng đột biến trên có thể do tác nhân


A. Bazơ nitơ guanin dạng hiếm.
B. 5BU.


C. Tia UV.

D. Cônsixin.

Câu 18. Một trình tự nuclêôtit trên mạch bổ sung của một đoạn gen như sau:

3’...TTA XGT ATG GXT AAG...5’. Đoạn gen này mã hóa cho một đoạn pôlipeptit gồm 5 axit amin. Tính theo chiều 3’ ( 5’ của mạch trên thì sự thay thế một nuclêôtit nào sau đây sẽ làm cho đoạn pôlipeptit chỉ còn lại 3 axit amin?


A. Thay thế X ở bộ ba thứ tư bằng A.
B. Thay thế G ở bộ ba thứ tư bằng A.

C. Thay thế G ở bộ ba thứ hai bằng U.
D. Thay thế X ở bộ ba thứ hai bằng A.
Câu 19. Khi nói về các yếu tố ngẫu nhiên, phát biểu nào sau đây sai?


A. Ngay cả khi không xảy ra đột biến, không có chọn lọc tự nhiên, không có di - nhập gen thì thành phần kiểu gen và tần số alen của quần thể cũng có thể bị biến đổi bởi các yếu tố ngẫu nhiên.


B. Một quần thể đang có kích thước lớn nhưng do các yếu tố thiên tai hoặc bất kì các yếu tố nào khác làm giảm kích thước của quần thể một cách đáng kể thì những cá thể sống sót có thể có vốn gen khác biệt hẳn với vốn gen của quần thể ban đầu.


C. Với quần thể có kích thước càng nhỏ thì các yếu tố ngẫu nhiên càng dễ làm thay đổi tần số alen của quần thể và ngược lại.


D. Kết quả tác động của các yếu tố ngẫu nhiên dẫn tới làm nghèo vốn gen của quần thể, giảm sự đa dạng di truyền làm suy thoái quần thể và dẫn tới diệt vong.

Câu 20. Tại bề mặt trao đổi khí của cơ thể động vật 

A. Ôxi và CO2 đều khuếch tán từ ngoài vào trong cơ thể.


B. CO2 khuếch tán từ trong cơ thể ra ngoài, ôxi khuếch tán từ ngoài vào trong cơ thể. 

C. Ôxi và CO2 đều khuếch tán từ trong cơ thể ra ngoài.


D. CO2 khuếch tán từ ngoài vào trong cơ thể, ôxi khuếch tán từ trong cơ thể ra ngoài.

Câu 21. Hệ tuần hoàn của châu chấu được coi là hệ tuần hoàn hở vì


A. Máu chảy trong mạch với tốc độ chậm.


B. Máu đi nuôi cơ thể là máu giàu ôxi.


C. Máu có đoạn đi ra khỏi hệ mạch, tiếp xúc trực tiếp với dịch cơ thể.


D. Máu chảy trong mạch với áp lực thấp.

Câu 22. Ở người, có bao nhiêu nhóm chất sau đây được vận chuyển đi trong cơ thể nhờ hệ tuần hoàn?


I. Các chất dinh dưỡng được hấp thu từ ống tiêu hóa. 

II. Các hooc môn được tiết ra từ các tuyến nội tiết.


III. Các chất thải hòa tan trong nước được thải ra từ các tế bào.


IV. Các enzim tiêu hóa được tiết ra từ tuyến tiêu hóa.


V. Các chất khí 
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A. 3
B. 2
C. 4
D. 5

Câu 23. Một đột biến ở một gen nằm trong ti thể gây nên chứng động kinh ở người. Trong trường hợp không có đột biến mới phát sinh, phát biểu nào sau đây là không đúng khi nói về đặc điểm di truyền của bệnh trên?


A. Bệnh này có thể gặp ở cả nam và nữ.


B. Nếu mẹ bình thường, bố bị bệnh thì tất cả các con của họ đều bình thường.


C. Nếu mẹ bình thường, bố bị bệnh thì tất cả con gái đều bị bệnh.


D. Nếu mẹ bị bệnh, bố không bị bệnh thì các con của họ đều có thể bị bệnh.
Câu 24. Cho chuỗi thức ăn sau: Sinh vật sản xuất (2,1.106 kcalo) ( Sinh vật tiêu thụ bậc 1 (1,2.104 kcalo) ( Sinh vật tiêu thụ bậc 2 (1,0.103 kcalo) ( Sinh vật tiêu thụ bậc 3 (1,0.102 kcalo). Hiệu suất sinh thái giữa bậc dinh dưỡng cấp 4 với bậc dinh dưỡng cấp 3 là


A. 45,5%.
B. 8,5%.
C. 0,57%.
D. 10%.

Câu 25. Để giảm mạnh kích thước quần thể chuột trong thành phố, cách nào trong số các cách sau đây cho hiệu quả bền vững và an toàn đối với con người nhất?


A. Đặt bẫy để tiêu diệt các con chuột ở độ tuổi sau sinh sản.


B. Hạn chế tối đa nguồn thức ăn, chỗ ở của chúng.


C. Cho chuột ăn các thức ăn chứa hóa chất độc hại làm cho chúng không sinh sản được.


D. Dừng hóa chất tẩm vào thức ăn tiêu diệt chuột ở mọi lứa tuổi.

Câu 26. Ở một loài thực vật, kiểu gen AA qui định hoa đỏ; kiểu gen Aa qui định hoa vàng; kiểu gen aa qui định hoa trắng. Thế hệ xuất phát của một quần thể giao phấn ngẫu nhiên có thành phần kiểu gen: 0,64AA : 0,32Aa : 0,04aa. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?


I. Nếu quần thể không chịu tác động của các nhân tố tiến hóa thì ở F2, số cá thể mang alen a chiếm 36%.


II. Nếu trong quá trình sinh sản, các cây khác màu hoa không giao phấn với nhau thì sẽ làm thay đổi tần số alen của quần thể.

III. Nếu ở 
[image: image6.wmf]2

F

, quần thể có tỉ lệ kiểu gen: 0,3AA : 0,7Aa thì chứng tỏ do tác động của các yếu tố ngẫu nhiên.


IV. Nếu tất cả các cây hoa trắng đều không tạo được giao tử thì ở 
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, cây hoa trắng chiếm tỉ lệ 1/36. 

A.3.
B. 2.
C. 4.
D. 1.

Câu 27. Để có được năng suất cá tối đa trên một đơn vị diện tích mặt nước hồ thì điều nào dưới đây cần làm hơn cả?


A. Nuôi một loài cá thích hợp với mật độ cao và cho dư thừa thức ăn.


B. Nuôi nhiều loài cá thuộc cùng một chuỗi thức ăn. 

C. Nuôi nhiều loài cá có ổ sinh thái trùng nhau.


D. Nuôi các loài cá sinh sống và kiếm ăn ở các tầng nước khác nhau.

Câu 28. Hình 1 và hình 2 mô tả cấu tạo và hoạt động của mang cá.
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Quan sát các hình và cho biết, trong các phát biểu dưới đây, có bao nhiêu phát biểu đúng?


I. Các phiến mang giúp tăng diện tích bề mặt trao đổi khí. 

II. Quá trình trao đổi khí xảy ra trên bề mặt các nắp mang.


III. Khi thềm miệng hạ xuống, áp suất trong xoang miệng tăng cao, đẩy nước đi qua mang.


IV. Khi thềm miệng nâng lên, áp suất trong xoang miệng và xoang mang cao hơn bên ngoài.


V. Dòng nước đi qua các phiến mang gần như liên tục và chỉ theo một chiều.


VI. Sự trao đổi khí giữa dòng nước và dòng máu chỉ xảy ra khi cá hít vào.


A. 3
B. 4
C. 5
D. 6

Câu 29. Một loài thực vật, alen A qui định thân cao trội hoàn toàn so với alen a qui định thân thấp; alen B qui định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b qui định hoa trắng. Cho cây thân cao, hoa đỏ giao phấn với cây thân cao, hoa trắng (P), thu được F1 có 4 kiểu hình, trong đó có 9% số cây thân thấp, hoa trắng. Biết không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, phát biểu nào sau đây đúng?


A. Có thể đã xảy ra hoán vị gen với tần số 40%.


B. F1 có 34% số cây thân cao, hoa đỏ.


C. Lấy ngẫu nhiên 1 cây thân cao, hoa đỏ ở F1. Xác suất thu được cây thuần chủng là 9/59.


D. F1 có 5 kiểu gen qui định kiểu hình thân cao, hoa đỏ.
Câu 30. Ở người, bệnh mù màu do gen nằm trên vùng không tương đồng của NST giới tính X qui định. Tính trạng nhóm máu do gen nằm trên NST số 9 qui định (alen IA qui định nhóm máu A, IB qui định nhóm máu B, IO qui định nhóm máu O; IA và IB đồng trội với nhau và trội hoàn toàn so với IO). Cho sơ đồ phả hệ sau:
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Biết rằng không có đột biến mới phát sinh trong phả hệ, các quá trình sinh học ở các cá thể đều diễn ra bình thường. Trong các phát biểu sau, có bao nhiêu phát biểu đúng?

I. Các cá thể 1 và 2 đều có kiểu gen dị hợp về tính trạng nhóm máu.

II. Dựa vào phả hệ có thể xác định chính xác kiểu gen của tất cả đàn ông trong phả hệ.

III. Cá thể số 8 và số 9 có thể có kiểu gen giống nhau.

IV. Xác suất để đứa con đầu lòng của cặp vợ chồng 7-8 sinh ra là con trai, có nhóm máu A và không bị bệnh mù màu là 3/128.

V. Nếu đứa con đầu lòng của cặp vợ chồng 7-8 sinh ra có nhóm máu O và không bị mù màu thì xác suất để đứa tiếp theo sinh ra có nhóm máu B và không bị mù màu là 7/32.


A. 3
B. 2
C. 5
D. 4

Câu 31. Cho biết tính trạng màu hoa do 2 cặp gen Aa và Bb qui định, trong đó có mặt cả 2 gen trội A và B thì qui định hoa đỏ, các kiểu gen còn lại qui định hoa trắng; Tính trạng kích thước quả do cặp gen Dd qui định. Cho cây hoa đỏ, quả to (P) dị hợp 3 cặp gen tự thụ phấn, thu được F1 có 4 loại kiểu hình, trong đó có 38,25% số cây hoa đỏ, quả to. Biết không xảy ra đột biến nhưng xảy ra hoán vị gen ở cả đực và cái với tần số bằng nhau. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?


I. Tần số hoán vị gen là 20%.

II. F1 có 11 kiểu gen qui định kiểu hình hoa trắng, quả to.

III.  F1 có 36,75% số cây hoa vàng, quả to.


IV. Kiểu gen của cây P có thể là 
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A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4.

Câu 32. Một loài thú, cho con đực mắt trắng, đuôi dài giao phối với con cái mắt đỏ, đuôi ngắn (P), thu được F1 có 100% con mắt đỏ, đuôi ngắn. Cho F1 giao phối với nhau, thu được F2 có: 50% cá thể cái mắt đỏ đuôi ngắn; 21% cá thể đực mắt đỏ, đuôi ngắn; 21% cá thể đực mắt trắng, đuôi dài; 4% cá thể đực mắt trắng, đuôi ngắn; 4% cá thể đực mắt đỏ, đuôi dài. Biết mỗi cặp tính trạng do một cặp gen qui định và không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?


I. Đời F2 có 8 loại kiểu gen.


II. Quá trình giảm phân của cơ thể cái đã xảy ra hoán vị gen với tần số 16%.


III. Lấy ngẫu nhiên 1 cá thể cái ở F2, xác suất thu được cá thể thuần chủng là 20%.


IV. Nếu cho cá thể cái F1 lai phân tích thì sẽ thu được Fa có các cá thể đực mắt đỏ, đuôi dài chiếm 4%. 

A. 1.
B. 3.
C. 4
D. 2.

Câu 33. Một loài thực vật, mỗi cặp gen qui định một cặp tính trạng và chỉ xét một cặp nhiễm sắc thể thường có nhiều cặp gen. Khi nói về số sơ đồ lai giữa cơ thể có n tính trạng trội với cơ thể đồng hợp gen lặn, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Lấy một cơ thể có kiểu hình A-B- lai phân tích thì sẽ có tối đa 5 sơ đồ lai.

II. Lấy một cơ thể có kiểu hình A-B-D- lai phân tích thì sẽ có tối đa 14 sơ đồ lai.
III. Lấy một cơ thể có kiểu hình A-B-D-E- lai phân tích thì sẽ có tối đa 41 sơ đồ lai. 

IV. Lấy một cơ thể có kiểu hình A-B-D-E-G- lai phân tích thì sẽ có tối đa 122 sơ đồ lai.


A. 1.
B. 4.
C. 3.
D. 2.

Câu 34. Có 2 tế bào sinh tinh có kiểu gen AaBbDD giảm phân, trong đó có một trong 2 tế bào có cặp Aa không phân li trong giảm phân I, giảm phân II bình thường thì tỉ lệ giao tử thu được có thể là trường hợp nào sau đây?


I. 1AaBD : 1bD : 1ABD : 1abD;
II. 1AaBD : 1bD : 1AbD : 1aBD;


III. 1AabD : 1BD : 1ABD : 1abD;
IV. 1AaBD : 1bD : 1AbD : 1abD;


V. 1AabD : 1BD : 1ABD : 1abD;
VI. 1AabD : 1BD : 1AbD : 1ABD


A. III, IV, V, VI.

B. I, II, III, VI.


C. II, III, V, VI.

D. I, II, III, V.

Câu 35. Ở ruồi giấm có 8 gen được đánh dấu từ A đến H cùng nằm trên một nhiễm sắc thể (dấu * biểu hiện cho tâm động). Một nghiên cứu cho thấy có 4 nòi khác nhau về trật tự các gen này như sau: 
Nòi 1: AHBDC*FEG

Nòi 2: AEDC*FBHG

Nòi 3: AHBDGEF*C

Nòi 4: AEF*CDBHG

Trong các phát biểu sau có bao nhiêu phát biểu đúng?


I. Nếu một trong 4 nòi trên là nòi hoang dại thì các nòi còn lại có thể được tạo ra nhờ các đột biến đảo đoạn.

II. Dạng đột biến tạo ra các nòi này thường gây chết cho thể đột biến.

III. Đột biến đảo đoạn ở nòi 1  có thể trực tiếp tạo ra nòi 2.

IV. Hiện tượng đảo đoạn ở nòi 2 có thể tạo thành nòi 4.

VI. Nếu nòi 1 là nòi xuất phát thì hướng tiến hóa hình thành các nòi là 2 ( 4 ( 1 ( 3.


A. 2.
B. 3.
C. 4.
D. 1.
Câu 36. Cho biết mỗi gen qui định một tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn. Xét 3 cặp gen phân li độc lập. Theo lí thuyết, có tối đa bao nhiêu sơ đồ lai cho đời con có tỉ lệ kiểu hình 3:3:1:1?


A. 48.
B. 16.
C. 36.
D. 12.

Câu 37. Các thông tin nào sau đây có thể được sử dụng làm căn cứ để giải thích nguyên nhân của các bệnh di truyền ở người?

I. Gen bị đột biến dẫn đến prôtêin không tổng hợp được.

II. Gen bị đột biến làm tăng hoặc giảm số lượng prôtêin.

III. Gen bị đột biến làm thay đổi axit amin này bằng một axit amin khác nhưng không làm thay đổi chức năng của prôtêin.

IV. Gen bị đột biến dẫn đến prôtêin được tổng hợp bị thay đổi chức năng.


A. I, II, IV.
B. I, II, III.
C. I, III, IV.
D. II, III,
IV.

Câu 38. Ở ruồi giấm đực có bộ nhiễm sắc thể được ký hiệu AaBbDdXY. Trong quá trình
phát triển phôi

sớm, ở lần phân bào thứ 6 người ta thấy ở một số tế bào cặp Dd không phân ly. Khi phôi này phát triển thành thể đột biến thì thể đột biến này có thể có


A. Hai dòng tế bào đột biến là 2n + 2 và 2n - 2.


B. Hai dòng tế bào gồm một dòng bình thường 2n và một dòng đột biến 2n + 2.


C. Ba dòng tế bào gồm một dòng bình thường 2n và hai dòng đột biến 2n + 1 và 2n - 1.


D. Ba dòng tế bào gồm một dòng bình thường 2n và hai dòng đột biến 2n + l + l và 2n – 1 – 1.

Câu 39. Một loài thực vật, xét 6 cặp gen trội hoàn toàn là Aa, Bb, Dd, Ee, Gg, Hh nằm trên 6 cặp NST khác nhau, mỗi gen qui định một tính trạng và alen lặn là alen đột biến. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Trong nhóm các cá thể bình thường của loài này có tối đa 729 loại kiểu gen.

II. Có tối đa 4860 loại kiểu gen ở các đột biến lệch bội thể một kép.

III. Giả sử trong loài có các đột biến thể ba ở các cặp NST khác nhau thì sẽ có tối đa 640 loại kiểu gen qui định kiểu hình có 6 tính trạng trội?

IV. Giả sử trong loài có các đột biến thể một kép ở các cặp NST khác nhau thì sẽ có tối đa 304 loại kiểu gen qui định kiểu hình có 6 tính trạng trội


A. 2.
B. 3.
C. 4.
D. 1.

Câu 40. Ở cừu, kiểu gen DD qui định có sừng, kiểu gen dd qui định không sừng, kiểu gen Dd qui định có sừng ở con đực vả không sừng ở con cái. Trong một quần thể cân bằng di truyền, tỉ lệ cừu có sừng là 40%. Biết rằng số cá thể cừu đực bằng số cá thể cừu cái, không có đột biến xảy ra. Theo lý thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? 


I. Tần số alen d trong quần thể này là 0,8.


II. Đối với cừu cái, chỉ cần dựa vào kiểu hình là có thể xác định được chính xác kiểu gen.


III. Nếu cho các cá thể không sừng trong quần thể ngẫu phối với nhau thì đời con chỉ xuất hiện các cá thể không sừng.


IV. Nếu cho các cá thể có sừng trong quần thể giao phối ngẫu nhiên với nhau thì tỉ lệ cừu có sừng ở đời con ước tính là 81,25%.


V. Chọn ngẫu nhiên một cặp đực cái trong quần thể đều không sừng cho giao phối với nhau sinh được 2 con non, xác suất cả hai con non đều không có sừng là 35/49.

A. 1
B. 4
C. 3
D. 2

ĐÁP ÁN

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	A
	C
	A
	A
	C
	B
	C
	D
	D
	D

	Câu
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Đáp án
	B
	A
	D
	C
	C
	B
	B
	D
	D
	B

	Câu
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30

	Đáp án
	C
	C
	C
	D
	B
	B
	D
	A
	B
	A

	Câu
	31
	32
	33
	34
	35
	36
	37
	38
	39
	40

	Đáp án
	D
	B
	B
	D
	A
	C
	A
	B
	C
	A
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